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       GV Soạn đề: Đoàn Văn Lượng
	ĐỀ LUYỆN TẬP LẦN 10 – BAN KHTN

Môn thi thành phần : VẬT LÝ 

Thời gian làm bài: 50 phút; 

(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm)




Họ, tên thí sinh:..............................................................................................................

Số báo danh:...................................................................................................................

Câu 1: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ dòng điện 
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 (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện là:


A. 4 A. 
B. 2 A. 
C. 
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Câu 2: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Chu kì dao động riêng của mạch là:


A. 
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Câu 3: Natri có giới hạn quang điện là 
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.Tính công thoát của êlectron khỏi natri ?


A. 2,48 eV. 
B. 2 eV. 
C. 3,975 eV.
D. 
[image: image9.wmf]13

3,975.10()

J

-

. 
Câu 4: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số 
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 chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là:
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C. 
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Câu 5: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

    A. mạch tách sóng.
                                               B. mạch phát sóng điện từ cao tần.


    C. mạch khuếch đại.
                                          D. mạch biến điệu.
Câu 6: Một sóng cơ học có tần số f = 40 Hz và bước sóng có giới hạn từ 18cm đến 30cm. Biết hai điểm M, N trên phương truyền sóng cách nhau khoảng 20 cm luôn luôn dao động cùng pha. Tìm vận tốc truyền sóng.


A. v = 8 m/s. 
B. v = 6 m/s.
C. v = 10 m/s.
D. v = 12 m/s.
Câu 7: Trong dao động điều hòa của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi


A. lực kéo về đổi chiều. 
B. lực kéo về đúng bằng không.


C. lực kéo về có độ lớn cực đại. 
D. lực kéo về có độ lớn cực tiểu.

Câu 8: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 5 nút sóng (kể cả hai đầu dây). Bước sóng của sóng truyền trên dây là.


A. 0,3m 
B. 0,6m 
C. 1,2m 
D. 2,4m

Câu 9: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 30mH, có dòng điện chạy qua biến thiên đều đặn 150A/s thì suất điện động tự cảm xuất hiện có giá trị.


A. 4,5V 
B. 0,45V 
C. 0,045V 
D. 0,05V

Câu 10: Cho dòng điện cường độ 1A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ lớn.
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Câu 11: Cho 4 tia phóng xạ. tia 
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 đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là.


A. tia 
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 . 
B. tia 
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C. tia 
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Câu 12: Electron đang ở quỹ đạo n chưa rõ thì chuyển về quỹ đạo L và thấy rằng bán kính quỹ đạo đã giảm đi 4 lần. Hỏi ban đầu êlectron đang ở quỹ đạo nào?

A. O
B. M
C.N
D. P
Câu 13: Một điện tích q = 1 (μC) di chuyển từ điểm A đến điểm B trong điện trường, nó thu được một năng lượng W = 0,2 (mJ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A, B là.


A. 
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Câu 14: Biết cường độ âm chuẩn là 10-12 W /m2. Khi cường độ âm tại một điểm là 10-7 W /m2 thì mức cường độ âm tại điểm đó là:


A. 50 B 
B. 5 B 
C. 19 dB 
D. 5 dB 

Câu 15: Trong chân không, một bức xạ đơn sắc có bước sóng 
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 C. Lượng tử năng lượng của ánh sáng này có giá trị


A. 5,3 eV. 
B. 2,07 eV.
C. 1,2 eV. 
D. 3,71 eV. 

Câu 16: Con lắc lò xo dao động điều hòa, khối lượng vật nặng là 1kg, độ cứng của lò xo là 1000N/m. Lấy 
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 = 10. Tần số dao động của vật là


A. 2,5Hz. 
B. 5,0Hz 
C. 4,5Hz. 
D. 2,0Hz.

Câu 17: So với hạt nhân 
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 có ít hơn:

A. 30 nơtron và 22 prôtôn.


     B. 16 nơtron và 14 prôtôn.

C. 16 nơtron và 22 prôtôn.


     D. 30 nơtron và 14 prôtôn.

Câu 18: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 5 rad/s. Khi vật đi qua li độ 5cm thì nó có tốc độ là 25 cm/s. Biên độ dao động của vật là.


A. 
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 cm
B. 5,24 cm
C. 
[image: image38.wmf]52

 cm
D. 10 cm

Câu 19: Chiếu từ nước ra không khí một chùm sáng song song hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, chàm, vàng, lục, cam. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Trong số các tia sáng đơn sắc ló ra ngoài không khí thì tia sát với mặt phân cách nhất là


A. vàng
B. tím 
C. cam 
D. chàm 

Câu 20: Cho hai dao động điều hòa 
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. Độ lệch pha của dao động tổng hợp so với dao động x1 là


A. 
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Câu 21: Một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai đơn sắc màu vàng và màu lục truyền từ không khí vào nước dưới góc tới i (
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). Chùm tia khúc xạ


A. gồm hai chùm đơn sắc màu vàng và màu lục trong đó chùm tia màu lục lệch ít hơn.


B. gồm hai chùm đơn sắc màu vàng và màu lục trong đó chùm tia màu vàng lệch ít hơn.


C. vẫn là một chùm tia sáng hẹp song song và góc khúc xạ lớn hơn góc tới.


D. vẫn là một chùm tia sáng hẹp song song và góc khúc xạ nhỏ hơn góc tới.

Câu 22: Kết luận nào sau đây về mạch dao động điện từ là sai?


A. Mạch dao động có điện trở càng lớn thì mạch dao động tắt dần càng nhanh.


B. Mạch dao động dùng để thu hoặc phát sóng điện từ.


C. Sóng điện từ do mạch dao động phát ra có tần số thay đổi khi truyền trong các môi trường khác nhau.


D. Sóng điện từ do mạch dao động phát ra là sóng ngang.

Câu 23: Một vật AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính, cách thấu kính lần lượt 36 cm và 12 cm cho hai ảnh cùng chiều cao. Tiêu cự thấu kính bằng
  A. 24 cm


B. 30 cm

    C. 32 cm

           D. 20 cm

Câu 24: Con lắc đơn có chiều dài 
[image: image46.wmf]l

 = 1m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng truờng g = 10m/s2 với biên độ góc 
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 = 9°. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tốc độ của vật tại vị trí mà ở đó động năng bằng thế năng là


A. 0,55m/s 
B. 0,25m/s 
C. 0,45m/s 
D. 0,35m/s

[image: image170.png]


Câu 25: Cho mạch điện như hình vẽ, biết R = r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị


A. 
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Câu 26: Cho mạch điện như hình vẽ, 
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F; điện trở vôn kế rất lớn. Điều chỉnh L để số chỉ vôn kế đạt giá trị cực đại và bằng 200V. 
R có giá trị là:


A. 60Ω
B. 150Ω

C. 100Ω
D. 75Ω
Câu 27: Trên mặt một chất lỏng có hai nguồn kết hợp cùng pha có biên độ 1,5A và 2A dao động vuông góc với mặt thoáng chất lỏng. Nếu cho rằng sóng truyền đi với biên độ không thay đổi thì tại một điểm M cách hai nguồn những khoảng 
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A. 
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Câu 28: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng k gắn với vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật trong quá trình dao động có đồ thị như hình vẽ. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là


A. [image: image61.png]



B. [image: image63.png]




C. [image: image65.png]



D. [image: image67.png]



Câu 29: Thực hiện giao thoa Y-âng với ánh sáng đơn sắc có 
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. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 
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A. Vân sáng thứ 2
B. Vân tối thứ 2
C. Vân sáng thứ 3.
D. Vân tối thứ 3
Câu 30: Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy ảnh của nó dường như cách mặt nước một khoảng 1,2 (m), chiết suất của nước là n = 4/3. Độ sâu của bể là.


A. h = 90 (cm) 
B. h = 10 (dm) 
C. h = 16 (dm) 
D. h = 1,8 (m)

Câu 31: Điện năng ở một trạm phát điện xoay chiều một pha được truyền đi xa với điện áp là10 kV thì hiệu suất truyền tải là 84%. Đề hiệu suất truyền tải bằng 96% thì điện áp truyền tải là


A. 80 kV. 
B. 5kV. 
C. 20 kV. 
D. 40 kV.

Câu 32: Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B là TA và TB = 2TA. Ban đầu hai khối chất A và B có số hạt nhân như nhau. Sau thời gian t = 4TA thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là.


A. 1/4 
B. 4. 
C. 4/5 
D. 5/4
Câu 33: Đặt một điện áp xoay chiều  u=200cos100πt (V) vào hai đầu của một mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp; Tụ điện có điện dung 
[image: image72.wmf]4

10

CF

p

-

=

 , và cuộn dây lí tưởng có độ tự cảm L biến đổi. Khi 
[image: image73.wmf]1

2

LLH

p

==

 thì dòng điện tức thời chạy trong mạch trễ pha 
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 so với điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. Để công suất tiêu thụ đoạn mạch bằng 
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 công suất cực đại thì  độ tự cảm của cuộn dây  có giá trị là
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Câu 34:  [image: image173.bmp]Một sóng hình sin đang truyền trên một sợi dây theo chiều dương của trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,2 (s) (đường liền nét). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên đây là
A. (6,54 cm/s
 B. 19,63 cm/s
C. (19,63 cm/s
 D. 6,54 cm/s

Câu 35: Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm biến trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thay đổi  và tần số f không đổi. Khi U​1 = 100V , Điều chỉnh L=L1 thì công suất tiêu thụ của mạch là P1 = 100W và góc lệch pha của điện áp và dòng điện là (1 với cos(1 =0,8 . Khi U​2 = 200V,  điều chỉnh L=L2  thì công suất tiêu thụ của mạch là P2 và góc lệch pha của điện áp và dòng điện là (2 với cos(2 = 0,6 . 
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 bằng

     A. 300 W                           B. 200 W                              C. 250 W
D. 225 W
Câu 36: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 5,6λ, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos2(ft. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50 cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách ngắn nhất từ M đến đường thẳng AB là:


A. 0,754λ.. 
B. 0,825λ . 
C. 0,868λ. 
D. 0,946λ. .

Câu 37: Đặt điện áp 
[image: image81.wmf]u400cos100t
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 (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50
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 mắc nối tiếp với đoạn mạch X. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là 2 A. Biết ở thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu AB có giá trị 400 V; ở thời điểm t + 
[image: image83.wmf]1
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  (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch X là


A. 400 W. 
B. 200 W. 
C. 160 W. 
D. 100 W.

Câu 38: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. kick thích dao động điều hòa theo phương thẳng đứng . Chu kì và biên độ của con lắc lần lượt là 0,4s và 8cm . Chọn trục x’x phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên, gốc tọa độ O tại VTCB, gốc thời gian t=0 khi lực đàn hồi của lò xo cực tiểu và theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy g=ᴫ2=10m/s2. Thời gian ngắn nhất kể từ t=0 đến khi lực đàn hồi cực đại lần đầu tiên là 

A. 2/15 s. 
B. 2/5 s. 
C. 1/5 s. 
D. 4/15 s.
Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn cảm thuần, điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp. Điện trở R = 100
[image: image84.wmf]W

, tụ điện C có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định điện áp hiệu dụng U = 200V và tần số không đổi. Thay đổi C để 
[image: image85.wmf]C
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 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn R-C là 
[image: image86.wmf]RC
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 đạt cực đại. Khi đó giá trị của 
[image: image87.wmf]RC

U

 là


A. 100 V
B. 400 V
C. 300 V
D. 200 V

[image: image174.emf]t
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Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi nhưng tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp hiệu dụng trên L và điện áp hiệu dụng trên C theo giá trị tần số góc ω. Khi điện áp hiệu dụng trên đoạn chứa RL cực đại thì hệ số công suất của mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 0,948
B. 0,945


C. 0,875
D. 0,879
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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: C
i = I0cos ((t+() (A) hay: 
[image: image88.wmf]2cos()
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 mà 
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Câu 2: D 
Chu kỳ là T=2(/(; Tần số góc của mạch LC là 
[image: image91.wmf]1
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Câu 3: A

[image: image92.wmf]348
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Câu 4: A
Với tần số (, 
[image: image93.wmf]2
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Câu 5: A
Mạch tách sóng chỉ có ở máy thu thanh. Chọn A.

Câu 6: A 
Hai phần từ môi trường tại M, N luôn dao động cùng pha nhau nên 
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[image: image96.wmf]vf800cm/s

Þ=l=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image97.wmf]=

8 m/s. Chọn A

Câu 7: C 
Trong dao động điều hòa, Chất điểm đổi chiều chuyển động tại vị trí biên độ cực đai. Tại đây độ lệch so với tâm của dao động lớn nhất nên lực kéo về F=kx=kA=max. Do đó, Lực kéo về đạt cực đại.

Câu 8: B 
Sóng dừng có 5 nút sóng => có 4 bụng sóng => có 2 bước sóng (tức là 2()

Ta có: l=2( => ( =l/2=1,2/2=0,6m

Câu 9: A 
Suất điện động tự cảm xác định bằng biểu thức: 
[image: image98.wmf]i
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Giá trị của xuất điện động tự cảm: 
[image: image99.wmf]3
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Câu 10: A  
Độ lớn cảm ứng từ B tại điểm cách dòng điện I trong dây dẫn thẳng một khoảng r là: 
[image: image100.wmf]7
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Do đó: 
[image: image101.wmf]76
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Câu 11: A 
Tia γ không mang điện tích nên không bị lệch vì lực do điện trường tác dụng bằng 0N

Câu 12: C
Bán kính quỹ đạo L:
[image: image102.wmf]2
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Bán kính quỹ đạo n:
[image: image103.wmf]22
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Theo đề bài: 
[image: image104.wmf]2
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 Vậy êlectron ban đầu đang ở quỹ đạo N.
[image: image105.wmf]Þ

 Chọn đáp án C

Câu 13: D 
Năng lượng của điện tích q di chuyển trong điện trường từ A đến B là 
[image: image106.wmf]W
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Câu 14: B 
Ta có: 
[image: image108.wmf]7
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 Chọn B.
Câu 15: B 
Lượng tử năng lượng của ánh sáng này là


[image: image109.wmf]348
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.  Chọn B.

Câu 16: B 
Tần số dao động của con lắc lò xo: 
[image: image110.wmf]2
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Câu 17: B 
Hạt nhân Be có ít hơn 14 prôtôn và 16 nơtron.

Câu 18: C 

[image: image111.wmf]222
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Câu 19: A
: Chiết suất: cam < vàng < lục < lam < chàm < tím

Tia lục đi là là mặt nước ( phản xạ toàn phần ( 
[image: image112.wmf]gh
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ĐK để phản xạ toàn phần là: 
[image: image113.wmf]gh
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 suy ra các tia lam, chàm , tím bị phản xạ toàn phần

Tia cam và vàng đi ra ngoài. Do 
[image: image114.wmf]vcvc
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 nên tia vàng sát với mặt phân cách nhất. Chọn A
Câu 20: B 
Pha của dao động tổng hợp xác định bởi là: 
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=> ( = (/3 => Độ lệch pha của dao động tổng hợp so với pha 1 là: |(-(1|=|(/3-5(/6|=(/2 (rad)

Câu 21: B
nđỏ < ncam < nvàng < nlục < nlam < nchàm < ntím
Chiết suất càng lớn thì tia đơn sắc bị lệch càng lớn. => tia màu lục bị lệch nhiều hơn.Đáp án B 
Câu 22: C 
Sóng điện từ truyền trong các môi trường khác nhau chỉ thay đổi bước sóng do chiết suất của môi trường chứ không thay đổi tần số. Đáp án C có nội dung sai => Chọn đáp án C
Câu 23: A
+ Hai ảnh cùng chiều cao → có 1 ảnh thật và 1 ảnh ảo → thấu kính hội tụ.

+ Khi 
[image: image116.wmf]1
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+ Ta có: 
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Lại có: 
[image: image119.wmf]11
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Câu 24: D 
Động năng bằng thế năng 

=> 
[image: image120.wmf](
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Câu 25: B 
Điện trở tương đương toàn mạch là: Rtđ= r+R/2=r+r/2=3r/2

(i=Rtd=2r

Câu 26: D
R và ZC không đổi, khi thay đổi L nên vôn kế có số chỉ cực đại khi có cộng hưởng điện, ZL=ZC=100Ω

Ta có UR=UAB=120(V) 
[image: image121.wmf]22
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Câu 27: A 
Hiệu đường đi từ hai nguồn đến điểm M là 
[image: image122.wmf]12
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Vậy điểm M dao động với biên độ cực đại A=A1+A2=1,5A + 2A = 3.5A
Câu 28: A

tnén = [image: image124.png]


 = [image: image126.png]


 = [image: image128.png]


 ( A
Câu 29: C

Ta có 
[image: image129.wmf]D0,5.2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image130.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image132.wmf]Þ

 Vị trí vân tối thứ 3
[image: image133.wmf]Þ

 Chọn đáp án C

Câu 30: C
Xét chùm tia tới mặt nước gần như vuông góc với mặt nước khi đó góc tới i nhỏ dẫn đến sini gần bằng tani
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Câu 31: C 
Công suất hao phí ban đầu là 16%

Hiệu suất truyền tải là H=1-((/(
Hiệu suất sau điều chỉnh bẳng 96% => công suất hao phí là 4% => công suất hap phí giảm 4 lần

Vì 
[image: image136.wmf]2
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nên để (( giảm 4 thì U phải tăng 2 lần: => U=2.10kV=20kV

Câu 32: D 
Sau thời gian t = 4TA thì tỉ số giữa số hạt nhân A và B đã phóng xạ là
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Câu 33: A
Ta có 
[image: image138.wmf]11
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Mà 
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[image: image140.wmf]22
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 Chọn A
Câu 34: B
 Chu kì: T= 8.0,2 =1,6 s.  Bước sóng : λ= 8.0,1 = 0,8cm.

Tại t2 thì N tại VTCB nên : vận tốc của N : 
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 .Chọn B
Câu 35: D
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222

22

111

PUcos

PUcos

j

==>

j
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      .Chọn  D
Câu 36: A
Hướng dẫn:
M cực đại, cùng pha gần AB nhất nên MA=1λ
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[image: image175.png]


Từ hình vẽ: 

Trường hợp 1: h2 = (1λ)2- AH2=(5λ)2- HB2
=> (λ)2 – HA2 =(5.λ)2 - (5,6λ - HA)2 

=> (λ)2 – HA2 =25.λ2 - (31,36λ2 -11,2λ.HA + HA2 )

=>        7,36λ  = 11,2.HA

=> HA= 0,6571428571λ =>h≈0,753766λ. Chọn A

Trường hợp 2: h2=(1λ)2- AH2=(6λ)2- HB2
=> (λ)2 – HA2 =(6.λ)2 -(5,6λ- HA)2 

=> (λ)2 – HA2 =36.λ2 - (31,36λ2 -11,2λ.HA + HA2 )

=>        -3,64λ  = 11,2.HA

=> HA ≈ -0,325λ : H nằm ngoài AB => h≈ 0,946λ

Câu 37: B 
Chu kỳ: T=2(/(=0,02s => t= 1/400s = T/8

Độ lệch pha giữa u và i là ((=(/4

Công suất toàn mạch: P=U.I.cos(=400W

[image: image176.emf]O
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P=I2.(R+Rx)=> 400=4.(50+Rx)=> Rx=50( =>Công suất hộp đen là Px=I2​.Rx=200W

Câu 38: D 
 T =0,4s => (= 5( rad/s

Tại VTCB: k(l = mg

[image: image146.wmf]2
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Tính được (l=4cm

Góc quay hình vẽ ( từ lúc t= 0 thì x0 = 4cm 

đến lúc lực đàn hồi cực đại x = -A): 

 (+(/3= 4(/3 

Suy ra thời gian quay: t= 4T/6

Hay t= 4.0,4 /6=0,8/3 s = 4/15s

Đó là thời gian ngắn nhất kể từ t=0

[image: image177.bmp] đến khi lực đàn hồi cực đại : 4/15s

Câu 39: B 
Ta có 
[image: image147.wmf](
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Để URC cực đại thì f phải đạt nhỏ nhất

Xét 
[image: image149.wmf](
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Giá trị của f’ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua 
[image: image151.wmf]22
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Do đó, f đạt giá trị nhỏ nhất tại 
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· URC đạt cực đại khi 
[image: image153.wmf]22

4

2

LL

C

ZZR

Z

++

=


· 
[image: image154.wmf](

)

22

2

2

400

RCC

Lc

U

URZV

RZZ

=+=

+-


Câu 40: A

Từ đồ thị ta được UL = UC = [image: image156.png]


U


Ta xét p2 – p = [image: image158.png]B=,



 = [image: image160.png]A
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Giải ra được p ≈ 1,516 


Khi [image: image166.png]ymax



 → Chuẩn hóa số liệu ta được cosφ = [image: image168.png]25
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Hình vẽ thể hiện thời gian t=0 lực đàn hồi bằng 0


Đến khi  lò xo  giãn cực đại lần đầu tiên  (Ox hướng lên)
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